[bookmark: _GoBack]KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN  1 THÁNG 2 LỚP GẤU TRÚC
(TỪ NGÀY 3/2  ĐẾN 7/2)
	NỘI DUNG
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Đón trẻ - Trò chuyện sáng
	- Trẻ biết chào cô, biết chào ba mẹ khi đến lớp
- Trẻ biết tên, đặc điểm nổi bật 1 số hoa, quả quen  thuộc,  gần gũi với trẻ  
 

	Thể dục sáng
	- Khởi động: Trẻ đi thành vòng tròn kết hợp với: đi bình thường, đi kiễng chân, đi bình thường, đi nhón gót, đi bình thường, đi khom lưng, đi bình thường, chạy chậm, đi bình thường, chạy nhanh, chạy chậm, chạy chậm dần, đi chậm và dừng lại (về đội hình hàng ngang)
- Trẻ tập bài tập phát triển chung: hô hấp. tay, bụng, chân, bật.
- Hồi tĩnh: Đi thở sâu, hít thở nhẹ nhàng.

	 Hoạt động học
Nội dung 1

Nội dung 2
	Thể chất
Trườn qua vật cản

	Tạo hình
Vò bóp giấy trong nắm tay
	Làm quen văn học
Thơ “ Tìm ổ ”

	Nhận biết phân biệt
Phân biệt vị trí trước-sau
	Nhận biết tập nói
Quả thanh long

	
	bé hát cùng cô các bài hát quen thuôc

	Bé làm bài trong vở toán

	Bé tô màu trong tập tạo hình

	Bé làm bài trong vở toán

	TC " Nu na nu nống "

	Chơi góc
	Góc chơi tập 
 - Chuẩn bị: Búp  bê, chén, muỗng
 - Mục tiêu: Trẻ biết đút cho bé ăn (Cho  bé ăn  cháo, bột, súp),  cho  em  uống  nước,  uống sữa, ru  em  ngủ
  Nhận biết tập nói:
* Gọi tên các loài hoa gần gũi.
- CB:Tranh ảnh  các loại hoa, quả
 (Trẻ xem tranh  và gọi tên các loại hoa trong  tranh  )
- BP: Gợi ý trẻ lật từng tranh
Nhận biết phân biệt
* Tìm hình giống nhau
- Trẻ chơi theo cách thức và trình tự hướng dẫn của  giáo viên
- Chuẩn bị: Tranh đồ dùng,bìa cứng
- BP: Hướng dẫn  trẻ chơi


	Chơi ngoài trời
	· Quan sát: cây xanh của lớp
Trò chơi vận động:  TCVĐ: Chim  sẻ và ô tô
- Trẻ tham gia tích cực vào  trò chơi
 BP: Hướng dẫn  trẻ chơi
· Chơi tự do:
· Chơi với một số đồ chơi có trong sân trường

	Ăn ngủ, vệ sinh
	· Tập biết lại cô rửa tay, lau mặt 
· Tập cầm muỗng xúc ăn.
· Bỏ chén muỗng dơ đúng chỗ sau khi ăn.
· Tập biết gọi cô khi đi vệ sinh, biết vào chỗ ngủ đúng nơi qui định.

	Sinh hoạt chiều
	Trẻ chơi lắp ráp
	- Cô mở nhạc  cho  trẻ  nghe. Hưởng ứng vỗ tay…cùng cô
	Trẻ xem tranh, truyện
	Đọc thơ cùng cô
	Nghe cô kể chuyện - Trẻ xem tranh, truyện





KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN  2 THÁNG 2 LỚP GẤU TRÚC
(TỪ NGÀY 10/2  ĐẾN 14/2)
	NỘI DUNG
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Đón trẻ - Trò chuyện sáng
	- Trẻ biết chào cô, biết chào ba mẹ khi đến lớp
- Trẻ biết tên, đặc điểm nổi bật 1 số hoa, quả quen  thuộc,  gần gũi với trẻ  
 

	Thể dục sáng
	- Khởi động: Trẻ đi thành vòng tròn kết hợp với: đi bình thường, đi kiễng chân, đi bình thường, đi nhón gót, đi bình thường, đi khom lưng, đi bình thường, chạy chậm, đi bình thường, chạy nhanh, chạy chậm, chạy chậm dần, đi chậm và dừng lại (về đội hình hàng ngang)
- Trẻ tập bài tập phát triển chung: hô hấp. tay, bụng, chân, bật.
- Hồi tĩnh: Đi thở sâu, hít thở nhẹ nhàng.

	 Hoạt động học
Nội dung 1

Nội dung 2
	Nhận biết tập nói
Quả đu đủ
	Nhận biết phân biệt
Số lượng một và nhiều
	Thể chất
Chạy đổi hướng theo hiệu lệnh

	Làm quen văn học
Đồng dao “ Nu na nu nống ”
	Tạo hình
Xé giấy thành hai mảnh

	
	Thơ: Tìm ổ

	Bé hát cùng cô
	TC " Ngón tay "
	TCVÐ: " Trời nắng trời mưa " 
	Bé làm bài trong vở " Khám phá khoa học và xã hôi. "


	Chơi góc
	Góc chơi tập 
 - Chuẩn bị: Búp  bê, chén, muỗng
 - Mục tiêu: Trẻ biết đút cho bé ăn (Cho  bé ăn  cháo, bột, súp),  cho  em  uống  nước,  uống sữa, ru  em  ngủ
  Nhận biết tập nói:
* Gọi tên các loài hoa gần gũi.
- CB:Tranh ảnh  các loại hoa, quả
 (Trẻ xem tranh  và gọi tên các loại hoa trong  tranh  )
- BP: Gợi ý trẻ lật từng tranh
Nhận biết phân biệt
* Tìm hình giống nhau
- Trẻ chơi theo cách thức và trình tự hướng dẫn của  giáo viên
- Chuẩn bị: Tranh đồ dùng,bìa cứng
- BP: Hướng dẫn  trẻ chơi


	Chơi ngoài trời
	· Quan sát: cây xanh của lớp
Trò chơi vận động:  TCVĐ: Chim  sẻ và ô tô
- Trẻ tham gia tích cực vào  trò chơi
 BP: Hướng dẫn  trẻ chơi
· Chơi tự do:
· Chơi với một số đồ chơi có trong sân trường

	Ăn ngủ, vệ sinh
	· Tập biết lại cô rửa tay, lau mặt 
· Tập cầm muỗng xúc ăn.
· Bỏ chén muỗng dơ đúng chỗ sau khi ăn.
· Tập biết gọi cô khi đi vệ sinh, biết vào chỗ ngủ đúng nơi qui định.

	Sinh hoạt chiều
	Trẻ chơi lắp ráp
	- Cô mở nhạc  cho  trẻ  nghe. Hưởng ứng vỗ tay…cùng cô
	Trẻ xem tranh, truyện
	Đọc thơ cùng cô
	Nghe cô kể chuyện - Trẻ xem tranh, truyện





                                                               KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN  3 THÁNG 2 LỚP GẤU TRÚC
(TỪ NGÀY 17/2  ĐẾN 21/2)
	NỘI DUNG
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Đón trẻ - Trò chuyện sáng
	- Trẻ biết chào cô, biết chào ba mẹ khi đến lớp
- Trẻ biết tên, đặc điểm nổi bật 1 số hoa, quả quen  thuộc,  gần gũi với trẻ  
 

	Thể dục sáng
	- Khởi động: Trẻ đi thành vòng tròn kết hợp với: đi bình thường, đi kiễng chân, đi bình thường, đi nhón gót, đi bình thường, đi khom lưng, đi bình thường, chạy chậm, đi bình thường, chạy nhanh, chạy chậm, chạy chậm dần, đi chậm và dừng lại (về đội hình hàng ngang)
- Trẻ tập bài tập phát triển chung: hô hấp. tay, bụng, chân, bật.
- Hồi tĩnh: Đi thở sâu, hít thở nhẹ nhàng.

	 Hoạt động học
Nội dung 1

Nội dung 2
	Nhận biết tập nói
Hoa sen

	Thể chất
Ném xa bằng một tay
	Làm quen văn học
Truyện kể” Thỏ ngoan ”

	Nhận biết phân biệt
Nhận ra các hình hình học trong đồ vật xung quanh
	Tạo hình
Nặn bông hoa

	
	TCVĐ : "Chim sẻ và ô tô"

	TCPASH: Cho bé  tắm(chơi vật thay thế)   

	Bé tô màu trong tập tạo hình

	TC" trời nắng trời mưa"

	Thơ” Đi chơi phố ”

	Chơi góc
	Góc chơi tập 
 - Chuẩn bị: Búp  bê, chén, muỗng
 - Mục tiêu: Trẻ biết đút cho bé ăn (Cho  bé ăn  cháo, bột, súp),  cho  em  uống  nước,  uống sữa, ru  em  ngủ
  Nhận biết tập nói:
* Gọi tên các loài hoa gần gũi.
- CB:Tranh ảnh  các loại hoa, quả
 (Trẻ xem tranh  và gọi tên các loại hoa trong  tranh  )
- BP: Gợi ý trẻ lật từng tranh
Nhận biết phân biệt
* Tìm hình giống nhau
- Trẻ chơi theo cách thức và trình tự hướng dẫn của  giáo viên
- Chuẩn bị: Tranh đồ dùng,bìa cứng
- BP: Hướng dẫn  trẻ chơi


	Chơi ngoài trời
	· Quan sát: cây xanh của lớp
Trò chơi vận động:  TCVĐ: Chim  sẻ và ô tô
- Trẻ tham gia tích cực vào  trò chơi
 BP: Hướng dẫn  trẻ chơi
· Chơi tự do:
· Chơi với một số đồ chơi có trong sân trường

	Ăn ngủ, vệ sinh
	· Tập biết lại cô rửa tay, lau mặt 
· Tập cầm muỗng xúc ăn.
· Bỏ chén muỗng dơ đúng chỗ sau khi ăn.
· Tập biết gọi cô khi đi vệ sinh, biết vào chỗ ngủ đúng nơi qui định.

	Sinh hoạt chiều
	Trẻ chơi lắp ráp
	- Cô mở nhạc  cho  trẻ  nghe. Hưởng ứng vỗ tay…cùng cô
	Trẻ xem tranh, truyện
	Đọc thơ cùng cô
	Nghe cô kể chuyện - Trẻ xem tranh, truyện










KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN  4 THÁNG 2 LỚP GẤU TRÚC
(TỪ NGÀY 14/2  ĐẾN 28/2)
	NỘI DUNG
	THỨ 2
	THỨ 3
	THỨ 4
	THỨ 5
	THỨ 6

	Đón trẻ - Trò chuyện sáng
	- Trẻ biết chào cô, biết chào ba mẹ khi đến lớp
- Trẻ biết tên, đặc điểm nổi bật 1 số hoa, quả quen  thuộc,  gần gũi với trẻ  
 

	Thể dục sáng
	- Khởi động: Trẻ đi thành vòng tròn kết hợp với: đi bình thường, đi kiễng chân, đi bình thường, đi nhón gót, đi bình thường, đi khom lưng, đi bình thường, chạy chậm, đi bình thường, chạy nhanh, chạy chậm, chạy chậm dần, đi chậm và dừng lại (về đội hình hàng ngang)
- Trẻ tập bài tập phát triển chung: hô hấp. tay, bụng, chân, bật.
- Hồi tĩnh: Đi thở sâu, hít thở nhẹ nhàng.

	 Hoạt động học
Nội dung 1

Nội dung 2
	Nhận biết tập nói
Hoa cúc-hoa hồng

	Thể chất
Tung bóng cùng cô
	Làm quen văn học
Đồng dao “ Con cua ” 

	Âm nhạc
Dạy hát “ Chim sẻ ”
	Nhận biết phân biệt
Nhiều hơn-ít hơn

	
	TCVĐ :"Vượt chướng ngại vật".
	Bé hát cùng cô

	Nghe hát “ Gà gáy le te ”

	TCCL:"Gọi tên đồ vật bị khuyết"

	Cho trẻ xem tranh  các  loài hoa, quả

	Chơi góc
	Góc chơi tập 
 - Chuẩn bị: Búp  bê, chén, muỗng
 - Mục tiêu: Trẻ biết đút cho bé ăn (Cho  bé ăn  cháo, bột, súp),  cho  em  uống  nước,  uống sữa, ru  em  ngủ
  Nhận biết tập nói:
* Gọi tên các loài hoa gần gũi.
- CB:Tranh ảnh  các loại hoa, quả
 (Trẻ xem tranh  và gọi tên các loại hoa trong  tranh  )
- BP: Gợi ý trẻ lật từng tranh
Nhận biết phân biệt
* Tìm hình giống nhau
- Trẻ chơi theo cách thức và trình tự hướng dẫn của  giáo viên
- Chuẩn bị: Tranh đồ dùng,bìa cứng
- BP: Hướng dẫn  trẻ chơi


	Chơi ngoài trời
	· Quan sát: cây xanh của lớp
Trò chơi vận động:  TCVĐ: Chim  sẻ và ô tô
- Trẻ tham gia tích cực vào  trò chơi
 BP: Hướng dẫn  trẻ chơi
· Chơi tự do:
· Chơi với một số đồ chơi có trong sân trường

	Ăn ngủ, vệ sinh
	· Tập biết lại cô rửa tay, lau mặt 
· Tập cầm muỗng xúc ăn.
· Bỏ chén muỗng dơ đúng chỗ sau khi ăn.
· Tập biết gọi cô khi đi vệ sinh, biết vào chỗ ngủ đúng nơi qui định.

	Sinh hoạt chiều
	Trẻ chơi lắp ráp
	- Cô mở nhạc  cho  trẻ  nghe. Hưởng ứng vỗ tay…cùng cô
	Trẻ xem tranh, truyện
	Đọc thơ cùng cô
	Nghe cô kể chuyện - Trẻ xem tranh, truyện


 








